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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4,5 điểm). 
Mỗi đáp án đúng 0.25đ

	Câu\Mã đề
	121
	122
	123
	124

	1
	B
	C
	C
	C

	2
	A
	A
	A
	B

	3
	D
	D
	A
	C

	4
	C
	A
	D
	C

	5
	D
	B
	B
	A

	6
	D
	B
	C
	C

	7
	A
	D
	D
	A

	8
	D
	B
	D
	C

	9
	D
	B
	B
	D

	10
	C
	A
	B
	C

	11
	A
	D
	C
	C

	12
	A
	D
	A
	D

	13
	B
	D
	A
	A

	14
	B
	B
	A
	C

	15
	D
	A
	A
	A

	16
	A
	C
	A
	D

	17
	D
	A
	C
	A

	18
	C
	B
	B
	B























PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (4 điểm). 
Đối với mỗi câu:
· Đúng 1 ý:  0.25đ
· Đúng 2 ý:  0.5đ
· Đúng 3 ý:  0.75đ
· Đúng 4 ý:  1đ

	Câu\Mã đề
	121
	122
	123
	124

	1
	ĐSĐS
	ĐĐĐS
	ĐSSĐ
	SĐSĐ

	2
	ĐĐSS
	ĐĐSS
	SĐSĐ
	SĐSĐ

	3
	SĐĐĐ
	ĐĐSS
	ĐSSĐ
	ĐSSĐ

	4
	SĐSĐ
	SĐĐS
	ĐSĐĐ
	ĐSĐĐ








PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). 
Mỗi đáp án đúng 0.25đ

	[bookmark: _Hlk186223560]Câu\Mã đề
	121
	122
	123
	124

	1
	340
	0,48
	3
	3

	2
	3
	3
	6,94
	6,94

	3
	3
	6,94
	340
	0,48

	3
	0,48
	340
	0,48
	2018

	4
	6,94
	3
	3
	340

	5
	2018
	2018
	2018
	3




